
UBND XÃ LONG PHỤNG Mẫu biểu số 62

Đơn vị: Đồng

Cấp Chương Mục Tiểu mục NSNN NSTW NS cấp tỉnh NS xã

249.201.188.787  225.065.916 17.531.054.368   218.687.884.463 

  Cấp 1 145.793.688         136.871.764 8.040.226            881.698               

  Cấp 2 4.256.763.721      -                3.132.226.818     1.124.536.903     

    Chương 

412 63.846.000           -                31.923.000          31.923.000          

    Mục 

1550 63.846.000           -                31.923.000          31.923.000          

      Tiểu 

mục 1558
63.846.000 31.923.000 31.923.000

    Chương 

422 3.385                    -                3.385                   

    Mục 

4900 3.385                    -                3.385                   

      Tiểu 

mục 4917
3.385 3.385

    Chương 

554 2.580.378.829      -                1.492.084.148     1.088.294.681     

    Mục 

1550 2.173.547.055      -                1.086.773.527     1.086.773.528     

      Tiểu 

mục 1555
2.173.547.055 1.086.773.527 1.086.773.528

    Mục 

1600 1.521.153             -                -                       1.521.153            

      Tiểu 

mục 1603
1.521.153 1.521.153

    Mục 

2600 405.295.979         -                405.295.979        

      Tiểu 

mục 2625
405.295.979 405.295.979

    Mục 

4900 14.642                  -                14.642                 

      Tiểu 

mục 4944
14.642 14.642

    Chương 

555 105.019.425         -                105.019.425        

    Mục 

3600 105.019.425         -                105.019.425        -                       

      Tiểu 

mục 3601
105.019.425 105.019.425

    Chương 

557 3.945.922             -                410.060               3.535.862            

    Mục 

1600 3.535.862             -                -                       3.535.862            

      Tiểu 

mục 1601
3.535.862 3.535.862

    Mục 

4900 410.060                -                410.060               -                       

QUYẾT TOÁN THU NSNN, VAY NSĐP THEO MỤC LỤC NSNN NĂM 2025

      (Dùng cho cơ quan tài chính cấp dưới báo cáo cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp)

TỔNG CỘNG

( Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      tháng       năm 2026 của UBND xã Long Phụng)



Cấp Chương Mục Tiểu mục NSNN NSTW NS cấp tỉnh NS xã

      Tiểu 

mục 4944
410.060 410.060

    Chương 

560 1.502.786.800      -                1.502.786.800     -                       

    Mục 

1400 854.786.800         -                854.786.800        -                       

      Tiểu 

mục 1401
854.786.800 854.786.800

    Mục 

4700 648.000.000         -                648.000.000        -                       

      Tiểu 

mục 4749
648.000.000 648.000.000

    Chương 

564 783.360                -                -                       783.360               

    Mục 

1600 783.360                -                -                       783.360               

      Tiểu 

mục 1603
783.360 783.360

  Cấp 3 7.010.788.570      65.632.154   6.470.702.561     474.449.855        

    Chương 

605 28.955.000           -                28.955.000          -                       

    Mục 

4250 28.955.000           -                28.955.000          -                       

      Tiểu 

mục 4299
28.955.000 28.955.000

    Chương 

754 585.880.997         5.960.000     511.882.855        68.038.142          

    Mục 

1050 170.039.875         -                170.039.875        -                       

      Tiểu 

mục 1052
170.039.875 170.039.875

    Mục 

1550 117.580.500         -                58.790.250          58.790.250          

      Tiểu 

mục 1555
117.580.500 58.790.250 58.790.250

    Mục 

1600 9.247.892             -                -                       9.247.892            

      Tiểu 

mục 1603
9.247.892 9.247.892

    Mục 

1700 96.233.759           -                96.233.759          -                       

      Tiểu 

mục 1701
96.233.759 96.233.759

    Mục 

2600 11.354.200           -                11.354.200          -                       

      Tiểu 

mục 2625
11.354.200 11.354.200

    Mục 

2800 110.472.000         -                110.472.000        -                       

      Tiểu 

mục 2802
110.472.000 110.472.000

    Mục 

2850 10.000.000           -                10.000.000          -                       

      Tiểu 

mục 2863
8.000.000 8.000.000



Cấp Chương Mục Tiểu mục NSNN NSTW NS cấp tỉnh NS xã

      Tiểu 

mục 2864
2.000.000 2.000.000

    Mục 

3600 48.716.200           -                48.716.200          -                       

      Tiểu 

mục 3601
48.716.200 48.716.200

    Mục 

4250 5.960.000             5.960.000     -                       -                       

      Tiểu 

mục 4254
5.960.000 5.960.000

    Mục 

4900 6.276.571             -                6.276.571            -                       

      Tiểu 

mục 4918
5.582.278 5.582.278

      Tiểu 

mục 4944
694.293 694.293

    Chương 

755 499.155.915         31.407          496.897.758        2.226.750            

    Mục 

1050 54.548.632           -                54.548.632          -                       

      Tiểu 

mục 1052
54.548.632 54.548.632

    Mục 

1600 2.226.750             -                -                       2.226.750            

      Tiểu 

mục 1603
2.226.750 2.226.750

    Mục 

1700 351.117.435         -                351.117.435        -                       

      Tiểu 

mục 1701
351.117.435 351.117.435

    Mục 

2850 21.000.000           -                21.000.000          -                       

      Tiểu 

mục 2862
3.000.000 3.000.000

      Tiểu 

mục 2863
16.000.000 16.000.000

      Tiểu 

mục 2864
2.000.000 2.000.000

    Mục 

3600 69.914.882           -                69.914.882          -                       

      Tiểu 

mục 3601
69.914.882 69.914.882

    Mục 

4250 31.407                  31.407          -                       -                       

      Tiểu 

mục 4272
31.407 31.407

    Mục 

4900 316.809                -                316.809               -                       

      Tiểu 

mục 4931
117.609 117.609

      Tiểu 

mục 4944
199.200 199.200

    Chương 

756 70.698.365           7.000.000     63.647.966          50.399                 



Cấp Chương Mục Tiểu mục NSNN NSTW NS cấp tỉnh NS xã

    Mục 

1050 38.113.649           -                38.113.649          -                       

      Tiểu 

mục 1052
38.113.649 38.113.649

    Mục 

1600 50.399                  -                -                       50.399                 

      Tiểu 

mục 1603
50.399 50.399

    Mục 

1700 22.568.524           -                22.568.524          -                       

      Tiểu 

mục 1701
22.568.524 22.568.524

    Mục 

2850 2.000.000             -                2.000.000            -                       

      Tiểu 

mục 2863
2.000.000 2.000.000

    Mục 

3600 812.000                -                812.000               -                       

      Tiểu 

mục 3601
812.000 812.000

    Mục 

4250 7.000.000             7.000.000     -                       -                       

      Tiểu 

mục 4254
3.500.000 3.500.000

      Tiểu 

mục 4268
3.500.000 3.500.000

    Mục 

4900 153.793                -                153.793               -                       

      Tiểu 

mục 4931
153.793 153.793

    Chương 

757 5.812.668.293      52.640.747   5.355.888.982     404.134.564        

    Mục 

1000 926.524.036         -                926.524.036        -                       

      Tiểu 

mục 1001
5.259.637 5.259.637

      Tiểu 

mục 1003
217.288.593 217.288.593

      Tiểu 

mục 1004
13.638.550 13.638.550

      Tiểu 

mục 1006
675.403.256 675.403.256

      Tiểu 

mục 1014
14.934.000 14.934.000

    Mục 

1400 3.660.248.754      -                3.660.248.754     -                       

      Tiểu 

mục 1401
3.660.248.754 3.660.248.754

    Mục 

1600 23.445.392           -                23.445.392          

      Tiểu 

mục 1601
23.445.392 23.445.392

    Mục 

1700 450.508.202         -                310.847.148        139.661.054        



Cấp Chương Mục Tiểu mục NSNN NSTW NS cấp tỉnh NS xã

      Tiểu 

mục 1701
450.508.202 310.847.148 139.661.054

    Mục 

1750 1.200.000             -                828.000               372.000               

      Tiểu 

mục 1757
1.200.000 828.000 372.000

    Mục 

2800 575.099.755         -                395.777.536        179.322.219        

      Tiểu 

mục 2801
179.322.219 179.322.219

      Tiểu 

mục 2802
242.054.840 242.054.840

      Tiểu 

mục 2824
153.722.696 153.722.696

    Mục 

2850 60.700.000           -                -                       60.700.000          

      Tiểu 

mục 2862
18.000.000 18.000.000

      Tiểu 

mục 2863
7.700.000 7.700.000

      Tiểu 

mục 2864
35.000.000 35.000.000

    Mục 

3600 51.454.995           -                51.454.995          

      Tiểu 

mục 3601
51.454.995 51.454.995

    Mục 

4250 52.644.747           52.640.747   

      Tiểu 

mục 4254
52.000.000 52.000.000

      Tiểu 

mục 4268
569.247 569.247

      Tiểu 

mục 4272
71.500 71.500

      Tiểu 

mục 4274
4.000 4.000

    Mục 

4900 10.842.412           -                10.208.513          633.899               

      Tiểu 

mục 4917
3.429.969 3.429.969

      Tiểu 

mục 4931
4.956.819 4.433.573 523.246

      Tiểu 

mục 4934
356.940 246.287 110.653

      Tiểu 

mục 4944
2.098.684 2.098.684

    Chương 

760 13.430.000           -                13.430.000          

    Mục 

3850 12.000.000           -                12.000.000          

      Tiểu 

mục 3851
12.000.000 12.000.000

    Mục 

4900 1.430.000             -                1.430.000            



Cấp Chương Mục Tiểu mục NSNN NSTW NS cấp tỉnh NS xã

      Tiểu 

mục 4902
1.430.000 1.430.000

  Cấp 4 237.787.842.808 22.561.998 7.920.084.763 217.088.016.007

    Chương 

805 139.579.200         -                -                       139.579.200        

    Mục 

2700 30.068.200           30.068.200

      Tiểu 

mục 2716
30.068.200 30.068.200

    Mục 

4250 8.750.000             -                -                       8.750.000            

      Tiểu 

mục 4252
2.850.000 2.850.000

      Tiểu 

mục 4299
5.900.000 5.900.000

    Mục 

4900 100.761.000         -                -                       100.761.000        

      Tiểu 

mục 4902
100.761.000 100.761.000

    Chương 

830 369.948.000         -                -                       369.948.000        

    Mục 

3900 285.000.000         -                -                       285.000.000        

      Tiểu 

mục 3901
285.000.000 285.000.000

    Mục 

4250 2.500.000             -                -                       2.500.000            

      Tiểu 

mục 4299
2.500.000 2.500.000

    Mục 

4500 82.448.000           -                -                       82.448.000          

      Tiểu 

mục 4549
82.448.000 82.448.000

    Chương 

833 65.852.000           -                -                       65.852.000          

    Mục 

2700 65.852.000           -                -                       65.852.000          

      Tiểu 

mục 2716
65.852.000 65.852.000

    Chương 

854 1.132.675.190      5.481.998     1.099.628.134     27.565.058          

    Mục 

1050 74.442.439           -                74.442.439          

      Tiểu 

mục 1052
74.442.439 74.442.439

    Mục 

1250 1.202.600             -                841.820               360.780               

      Tiểu 

mục 1252
1.202.600 841.820 360.780

    Mục 

1550 54.173.475           -                27.086.737          27.086.738          

      Tiểu 

mục 1555
53.941.875 26.970.937 26.970.938

      Tiểu 

mục 1558
231.600 115.800 115.800



Cấp Chương Mục Tiểu mục NSNN NSTW NS cấp tỉnh NS xã

    Mục 

1700 892.425.394         -                892.425.394        

      Tiểu 

mục 1701
892.425.394 892.425.394

    Mục 

2600 12.633.500           -                12.633.500          

      Tiểu 

mục 2625
12.633.500 12.633.500

    Mục 

2800 19.815.080           -                19.815.080          

      Tiểu 

mục 2802
17.363.080 17.363.080

      Tiểu 

mục 2824
2.452.000 2.452.000

    Mục 

2850 6.000.000             -                6.000.000            

      Tiểu 

mục 2863
6.000.000 6.000.000

    Mục 

3600 10.446.480           -                10.446.480          

      Tiểu 

mục 3601
10.446.480 10.446.480

    Mục 

4250 5.481.998             5.481.998     

      Tiểu 

mục 4254
4.564.528 4.564.528

      Tiểu 

mục 4272
917.470 917.470

    Mục 

4900 56.054.224           -                55.936.684          117.540               

      Tiểu 

mục 4918
8.033.712 8.033.712 0

      Tiểu 

mục 4927
242 121 121

      Tiểu 

mục 4931
47.902.851 47.902.851 0

      Tiểu 

mục 4944
117.419 0 117.419

    Chương 

855 1.168.031.882      120.000        1.165.845.722     2.066.160            

    Mục 

1050 19.387.928           -                19.387.928          

      Tiểu 

mục 1052
19.387.928 19.387.928

    Mục 

1600 1.940.760             -                -                       1.940.760            

      Tiểu 

mục 1603
1.940.760 1.940.760

    Mục 

1700 1.009.753.538      -                1.009.753.538     

      Tiểu 

mục 1701
1.009.753.538 1.009.753.538

    Mục 

2800 78.390.000           -                78.390.000          



Cấp Chương Mục Tiểu mục NSNN NSTW NS cấp tỉnh NS xã

      Tiểu 

mục 2802
78.390.000 78.390.000

    Mục 

2850 6.000.000             -                6.000.000            

      Tiểu 

mục 2863
6.000.000 6.000.000

    Mục 

3600 45.284.400           -                45.284.400          

      Tiểu 

mục 3601
45.284.400 45.284.400

    Mục 

4250 120.000                120.000        

      Tiểu 

mục 4272
120.000 120.000

    Mục 

4900 7.155.256             -                7.029.856            125.400               

      Tiểu 

mục 4918
935.767 935.767 0

      Tiểu 

mục 4931
6.094.089 6.094.089 0

      Tiểu 

mục 4944
125.400 0 125.400

    Chương 

856 60.084.524           -                60.004.524          80.000                 

    Mục 

1050 54.144.325           -                54.144.325          -                       

      Tiểu 

mục 1052
54.144.325 54.144.325

    Mục 

1700 5.857.660             -                5.857.660            -                       

      Tiểu 

mục 1701
5.857.660 5.857.660

    Mục 

4900 82.539                  -                2.539                   80.000                 

      Tiểu 

mục 4918
2.539 2.539

      Tiểu 

mục 4944
80.000 80.000

    Chương 

857 6.083.156.482      16.960.000   5.594.606.383     471.590.099        

    Mục 

1000 651.181.247         -                651.181.247        

      Tiểu 

mục 1001
-103.964.720 -103.964.720

      Tiểu 

mục 1003
176.820.216 176.820.216

      Tiểu 

mục 1006
559.787.951 559.787.951

      Tiểu 

mục 1014
18.537.800 18.537.800

    Mục 

1400 2.692.146.000      -                2.692.146.000     

      Tiểu 

mục 1401
2.692.146.000 2.692.146.000



Cấp Chương Mục Tiểu mục NSNN NSTW NS cấp tỉnh NS xã

    Mục 

1600 154.403.030         -                -                       154.403.030        

      Tiểu 

mục 1601
154.229.618 154.229.618

      Tiểu 

mục 1602
99.000 99.000

      Tiểu 

mục 1603
74.412 74.412

    Mục 

1700 321.466.171         -                221.811.587        99.654.584          

      Tiểu 

mục 1701
321.466.171 221.811.587 99.654.584

    Mục 

1750 483.000                -                333.270               149.730               

      Tiểu 

mục 1757
483.000 333.270 149.730

    Mục 

2800 2.157.542.853      -                1.967.317.746     190.225.107        

      Tiểu 

mục 2801
190.225.107 190.225.107

      Tiểu 

mục 2802
1.545.384.080 1.545.384.080

      Tiểu 

mục 2824
421.933.666 421.933.666

    Mục 

2850 5.000.000             -                -                       5.000.000            

      Tiểu 

mục 2863
1.250.000 1.250.000

      Tiểu 

mục 2864
3.750.000 3.750.000

    Mục 

3600 49.885.637           -                49.885.637          

      Tiểu 

mục 3601
49.885.637 49.885.637

    Mục 

4250 16.960.000           16.960.000   

      Tiểu 

mục 4254
16.000.000 16.000.000

      Tiểu 

mục 4272
960.000 960.000

    Mục 

4900 34.088.544           -                11.930.896          22.157.648          

      Tiểu 

mục 4917
4.721.575 4.721.575

      Tiểu 

mục 4931
10.448.563 7.209.321 3.239.242

      Tiểu 

mục 4944
18.618.406 18.618.406

      Tiểu 

mục 4949
300.000 300.000

    Chương 

860 228.768.515.530  -                -                       216.011.335.490  

    Mục 

2700 12.530.700           -                -                       12.530.700          



Cấp Chương Mục Tiểu mục NSNN NSTW NS cấp tỉnh NS xã

      Tiểu 

mục 2716
12.530.700 12.530.700

    Mục 

4250 4.700.000             -                -                       4.700.000            

      Tiểu 

mục 4299
4.700.000 4.700.000

    Mục 

4500 2.295.529.486      -                -                       2.295.529.486     

      Tiểu 

mục 4501
90.404.700 90.404.700

      Tiểu 

mục 4549
2.205.124.786 2.205.124.786

    Mục 

4650 211.962.503.688  -                -                       199.205.323.648  

      Tiểu 

mục 4651
26.849.000.000 24.356.301.910

      Tiểu 

mục 4654
185.113.503.688 174.849.021.738

    Mục 

4800 2.821.369.781      -                -                       2.821.369.781     

      Tiểu 

mục 4801
2.821.369.781 2.821.369.781

    Mục 

4900 1.634.957.364      -                -                       1.634.957.364     

      Tiểu 

mục 4902
105.333.000 105.333.000

      Tiểu 

mục 4949
1.529.624.364 1.529.624.364

    Mục 

0900 10.036.924.511    -                -                       10.036.924.511   

      Tiểu 

mục 0911
451.505.000 451.505.000

      Tiểu 

mục 0913
1.275.160.158 1.275.160.158

      Tiểu 

mục 0915
126.532.750 126.532.750

      Tiểu 

mục 0917
6.423.700.603 6.423.700.603

      Tiểu 

mục 0918
1.760.026.000 1.760.026.000
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